
Sáng Chiều Chiều Sáng

 TH. Kỹ thuật 

may 1 (3)

 Tiết 1-5

 P.Xưởng Thực 

hành May

ThS. Đinh Thị 

Thanh  Lương

 

 Tác nghiệp cắt 

(2 TC)

 Tiết 7-10

  Nhóm 1 (Stt 1-

20)

 P.C2.2 - Thiết 

kế May

TS. Trần Thị 

Anh  Đào

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 7-10

 P.A6.1

Nguyễn Thanh  

Quang

 

 TH. Kỹ thuật 

may 1 (3)

 Tiết 1-5

  Nhóm 2 (Stt 

21-28)

 P.Xưởng Thực 

hành May

ThS. Đinh Thị 

Thanh  Lương

 

 TH. Kỹ thuật 

may 1 (4)

 Tiết 7-10

  Nhóm 2 (Stt 

21-28)

 P.Xưởng Thực 

hành May

ThS. Đinh Thị 

Thanh  Lương

K15MM1

(SS: 26)

 

 TH. Kỹ thuật 

may 1 (3)

 Tiết 1-5

  Nhóm 1 (Stt 1-

20)

 P.Xưởng Thực 

hành May

ThS. Đinh Thị 

Thanh  Lương

 

 TH. Kỹ thuật 

may 1 (4)

 Tiết 7-10

  Nhóm 1 (Stt 1-

20)

 P.Xưởng Thực 

hành May

ThS. Đinh Thị 

Thanh  Lương

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 7-10

 P.A6.1

Nguyễn Thanh  

Quang

 Khởi nghiệp (2 

TC)

 Tiết 1-5

 P.A1.2

ThS. Nguyễn 

Thị Mai  Chi

 

 Tác nghiệp cắt 

(2 TC)

 Tiết 2-5

  Nhóm 2 (Stt 21-

28)

 P.C2.2 - Thiết 

kế May

TS. Trần Thị 

Anh  Đào

 

 Tác nghiệp cắt 

(2 TC)

 Tiết 7-10

  Nhóm 1 (Stt 1-

20)

 P.C2.2 - Thiết 

kế May

TS. Trần Thị 

Anh  Đào

 Tác nghiệp cắt 

(2 TC)

 Tiết 2-5

 P.C2.2 - Thiết 

kế May

TS. Trần Thị 

Anh  Đào

 TH. Kỹ thuật 

may 1 (4)

 Tiết 7-10

 P.Xưởng Thực 

hành May

ThS. Đinh Thị 

Thanh  Lương

Cao đẳng - chính quy 2019-2022

K1MM94

(SS: 14)

 Nguyên vật liệu 

- CN May (3 TC)

 Tiết 2-5

 P.C1.3

TS. Trần Thị 

Anh  Đào

Cao đẳng 9+4 2019-2023

K1KS94

(SS: 9)

 Nghiệp vụ 

buồng/phòng 

khách sạn (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A4.4

CN. Nguyễn Vũ  

Khanh

 Nghiệp vụ bar 

(2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A4.1

CN. Nguyễn Vũ  

Khanh

LỚP
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 15 VÀ KHÓA 1 HỆ 9+4
Năm học:   2019-2020    Học kỳ:   03

 Ghi chú: Học kỳ 3 năm học 2019-2020 bắt đầu từ Tuần 41 ngày 08/06/2020

Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

1/5



Sáng Chiều Chiều Sáng
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A4.1

ThS. Ngô Ngọc  

Cẩm

 Tạo dáng sản 

phẩm Giày (2 

TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

CN. Nguyễn 

Quốc  Trọng

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.1

ThS. Nguyễn 

Hữu  Thuận

 Tạo dáng sản 

phẩm Giày (2 

TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

CN. Nguyễn 

Quốc  Trọng

 

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 1-4

  Nhóm 1 (Stt 1-

12)

 P.A4.1

ThS. Ngô Ngọc  

Cẩm

 

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 7-10

  Nhóm 2 (Stt 

13-24)

 P.A4.1

ThS. Nguyễn 

Hữu  Thuận

 Cấu trúc dữ liệu 

và giải thuật (4 

TC)

 Tiết 7-11

 P.A4.3

ThS. Huỳnh 

Phước  Danh

 Cấu trúc dữ liệu 

và giải thuật (4 

TC)

 Tiết 1-5

 P.A4.2

ThS. Huỳnh 

Phước  Danh

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A5.3

CN. Phan Thùy  

Dương

 Khởi nghiệp (2 

TC)

 Tiết 7-11

 P.A1.2

ThS. Nguyễn 

Thị Mai  Chi

 Quan hệ công 

chúng (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A6.4

ThS. Nguyễn 

Tấn Tới

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.1

Nguyễn Thanh  

Quang

 

 Tin học ứng 

dụng (2 TC)

 Tiết 7-11

  Nhóm 2 (Stt 

13-27)

 P.A5.2 - PM

CN. Phạm 

Mạnh  Cương

 Khởi nghiệp (2 

TC)

 Tiết 7-11

 P.A1.2

ThS. Nguyễn 

Thị Mai  Chi

 Quan hệ công 

chúng (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A6.4

ThS. Nguyễn 

Tấn Tới

 Xác suất thống 

kê và Quy hoạch 

tuyến tính (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A6.2

ThS. Nguyễn 

Đức  Ánh

K15QTKD2

(SS: 27)

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 1-5

 P.HTA

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

 

 Tin học ứng 

dụng (2 TC)

 Tiết 7-11

  Nhóm 1 (Stt 1-

12)

 P.A5.2 - PM

CN. Phạm 

Mạnh  Cương

 Kỹ năng quản 

trị và bán hàng 

(2 TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

ThS. Nguyễn 

Thị Mai  Chi

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 1-5

 P.HTA

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.1

Nguyễn Thanh  

Quang

 Xác suất thống 

kê và Quy hoạch 

tuyến tính (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A6.2

ThS. Nguyễn 

Đức  Ánh

K15QTKD1

(SS: 26)

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 1-5

 P.HTA

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

 Tin học ứng 

dụng (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A5.2 - PM

CN. Phạm 

Mạnh  Cương

 Kỹ năng quản 

trị và bán hàng 

(2 TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

ThS. Nguyễn 

Thị Mai  Chi

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 1-5

 P.HTA

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A5.3

CN. Phan Thùy  

Dương

 Thiết kế Giày 2 

(4 TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.1 - Thiết 

kế Giày

ThS. Bạch Văn  

Lành

K15DG2

(SS: 20)

 TH. Thực hành 

Giày 1 (3)

 Tiết 1-5

 P.Xưởng Thực 

hành Giày

CD. Trần Quốc  

Toàn

 TH. Thực hành 

Giày 1 (4)

 Tiết 7-10

 P.Xưởng Thực 

hành Giày

CD. Trần Quốc  

Toàn

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.1

ThS. Nguyễn 

Hữu  Thuận

 Khởi nghiệp (2 

TC)

 Tiết 1-5

 P.A1.2

ThS. Nguyễn 

Thị Mai  Chi

 Toán rời rạc (3 

TC)

 Tiết 7-11

 P.A3.6

ThS. Huỳnh 

Phước  Danh

K15CNTT

(SS: 24)

 Mạng máy tính 

(3 TC)

 Tiết 1-5

 P.A5.1 - PM

CN. Phạm 

Mạnh  Cương

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 7-11

 P.HTA

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

 

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 7-10

  Nhóm 2 (Stt 

13-24)

 P.A4.1

ThS. Nguyễn 

Hữu  Thuận

K15DG1

(SS: 23)

 Thiết kế Giày 2 

(4 TC)

 Tiết 1-5

 P.C2.1 - Thiết 

kế Giày

ThS. Bạch Văn  

Lành

 Thiết kế Giày 2 

(4 TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.1 - Thiết 

kế Giày

ThS. Bạch Văn  

Lành

 Khởi nghiệp (2 

TC)

 Tiết 1-5

 P.A1.2

ThS. Nguyễn 

Thị Mai  Chi

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A4.1

ThS. Ngô Ngọc  

Cẩm

 TH. Thực hành 

Giày 1 (3)

 Tiết 1-5

 P.Xưởng Thực 

hành Giày

CD. Trương 

Văn  Nhật

 Thiết kế Giày 2 

(4 TC)

 Tiết 1-5

 P.C2.1 - Thiết 

kế Giày

ThS. Bạch Văn  

Lành

 

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 1-4

  Nhóm 1 (Stt 1-

12)

 P.A4.1

ThS. Ngô Ngọc  

Cẩm

 Mạng máy tính 

(3 TC)

 Tiết 1-5

 P.A5.1 - PM

CN. Phạm Mạnh  

 Cương

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 7-11

 P.HTA

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

 TH. Thực hành 

Giày 1 (4)

 Tiết 7-10

 P.Xưởng Thực 

hành Giày

CD. Trương 

Văn  Nhật
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Sáng Chiều Chiều Sáng
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

 

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 1-4

  Nhóm 1 (Stt 1-

10)

 P.A6.1

Nguyễn Thanh  

Quang

_____________

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 1-4

  Nhóm 2 (Stt 

11-20)

 P.A6.3

CN. Trần Thanh 

 Tú

 Tin học ứng 

dụng (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A5.2 - PM

CN. Phạm 

Mạnh  Cương

 Khởi nghiệp (2 

TC)

 Tiết 7-11

 P.A1.2

ThS. Nguyễn 

Thị Mai  Chi

 Quan hệ công 

chúng (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A6.4

ThS. Nguyễn 

Tấn Tới

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.3

CN. Trần Thanh  

 Tú

 Khởi nghiệp (2 

TC)

 Tiết 7-11

 P.A1.2

ThS. Nguyễn 

Thị Mai  Chi

 

 Thực tập tay 

nghề (1 TC)

 Tiết 1-5

  Nhóm 1 (Stt 1-

16)

Nhóm 2 (Stt 17-

33)

2 nhóm học 

cách tuần

 P.HTS - NHKS

CN. Nguyễn Vũ  

Khanh

CN. Nguyễn Thị 

Thanh Nhân

 

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 1-4

  Nhóm 2 (Stt 

16-30)

 P.A5.3

CN. Phan Thùy  

Dương

 Khởi nghiệp (2 

TC)

 Tiết 7-11

 P.A1.2

ThS. Nguyễn 

Thị Mai  Chi

 

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 7-10

  Nhóm 1 (Stt 1-

15)

 P.A6.1

Nguyễn Thanh  

Quang

 Thuế (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A3.6

Trần Văn  Quyền

 Xác suất thống 

kê và Quy hoạch 

tuyến tính (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A6.2

ThS. Nguyễn 

Đức  Ánh

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 7-11

 P.HTA

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

K15QTKD3

(SS: 20)

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 7-11

 P.HTA

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

 Kỹ năng quản 

trị và bán hàng 

(2 TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

ThS. Nguyễn 

Thị Mai  Chi

 Kinh tế học (3 

TC)

 Tiết 1-5

 P.A6.4

ThS. Phạm 

Quốc  Phong

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 7-11

 P.HTA

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

 

 Thực tập tay 

nghề (1 TC)

 Tiết 7-11

  Nhóm 1 (Stt 1-

16)

Nhóm 2 (Stt 17-

33)

2 nhóm học 

cách tuần

 P.HTS - NHKS

CN. Nguyễn Vũ 

 Khanh

CN. Nguyễn Thị 

Thanh Nhân

K15QTKS

(SS: 33)

 Nghiệp vụ 

buồng/phòng 

khách sạn (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A4.4

CN. Nguyễn Vũ  

Khanh

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 7-11

 P.HTA

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

 Nghiệp vụ bar 

(2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A4.1

CN. Nguyễn Vũ  

Khanh

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.3

CN. Trần Thanh  

 Tú

K15KT1

(SS: 30)

 Tài chính doanh 

nghiệp (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A4.2

ThS. Nguyễn 

Cao Quang  Nhật

 

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 7-10

  Nhóm 1 (Stt 1-

15)

 P.A6.1

Nguyễn Thanh  

Quang

 Kế toán tài 

chính doanh 

nghiệp 1 (3 TC)

 Tiết 1-5

 P.A3.6

ThS. Vũ Ngọc 

Thanh  Hà

 

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 1-4

  Nhóm 2 (Stt 

16-30)

 P.A5.3

CN. Phan Thùy  

Dương

 Xác suất thống 

kê và Quy hoạch 

tuyến tính (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A6.2

ThS. Nguyễn 

Đức  Ánh

 

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 1-4

  Nhóm 1 (Stt 1-

10)

 P.A6.1

Nguyễn Thanh  

Quang

_____________

 Tiếng Anh A2.2 

(3 TC)

 Tiết 1-4

  Nhóm 2 (Stt 

11-20)

 P.A6.3

CN. Trần Thanh 

 Tú
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Sáng Chiều Chiều Sáng
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

 Đọc 3 (3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A4.2

ThS. Phan 

Phương  Đức

 Thương mại 

điện tử (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A6.4

ThS. Phạm 

Quốc  Phong

 Đọc 3 (3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A4.2

ThS. Phan 

Phương  Đức

 Thương mại 

điện tử (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A6.4

ThS. Phạm 

Quốc  Phong

 Đọc – Viết 3 (5 

TC)

 Tiết 1-5

 P.A3.7

ThS. Lê Ngọc  

Sang

 Thương mại 

điện tử (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A6.4

ThS. Phạm 

Quốc  Phong

 Đọc – Viết 3 (5 

TC)

 Tiết 7-10

 P.A3.7

ThS. Lê Ngọc  

Sang

 Đọc – Viết 3 (5 

TC)

 Tiết 1-5

 P.A3.7

ThS. Lê Ngọc  

Sang

 Thương mại 

điện tử (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A6.4

ThS. Phạm 

Quốc  Phong

 Nghe 3 (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A4.2

CN. Lê Đắc  

Toàn

 Nghe 3 (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A3.6

CN. Lê Đắc  

Toàn

 Thương mại 

điện tử (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A6.4

ThS. Phạm 

Quốc  Phong

 TH. Hán tự 3 

(2)

 Tiết 1-4

 P.A4.3

CN. Phạm Vũ 

Huyền  Trang

 Thương mại 

điện tử (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A6.4

ThS. Phạm 

Quốc  Phong

 Kinh tế học (3 

TC)

 Tiết 1-5

 P.A6.4

ThS. Nguyễn 

Hải Sơn

 Nghe 3 (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A4.2

CN. Lê Đắc  

Toàn

K15HV3

(SS: 24)

 Đọc – Viết 3 (5 

TC)

 Tiết 1-5

 P.A3.7

ThS. Lê Ngọc  

Sang

 Nói 3 (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A3.6

La Thị Thúy  

Hồng

 Đọc – Viết 3 (5 

TC)

 Tiết 1-5

 P.A3.7

ThS. Lê Ngọc  

Sang

 Đọc – Viết 3 (5 

TC)

 Tiết 7-10

 P.A3.7

ThS. Lê Ngọc  

Sang

K15NV1

(SS: 21)

 Nghe 3 (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A4.2

CN. Phạm Vũ 

Huyền  Trang

 Đọc 3 (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A4.3

CN. Võ Chí  

Trung

 Nói 3 (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A4.3

CN. Phạm Vũ 

Huyền  Trang

 Viết 3 (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A4.2

CN. Võ Chí  

Trung

 Kinh tế học (3 

TC)

 Tiết 1-5

 P.A6.4

ThS. Phạm 

Quốc  Phong

 Luật thương 

mại (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

Thái Văn  Hưng

K15HV1

(SS: 28)

 Nói 3 (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A3.6

La Thị Thúy  

Hồng

 Đọc – Viết 3 (5 

TC)

 Tiết 7-10

 P.A3.7

ThS. Lê Ngọc  

Sang

 Kinh tế học (3 

TC)

 Tiết 1-5

 P.A6.4

ThS. Nguyễn 

Hải Sơn

K15HV2

(SS: 24)

 Đọc – Viết 3 (5 

TC)

 Tiết 7-10

 P.A3.7

ThS. Lê Ngọc  

Sang

 Nói 3 (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A3.6

La Thị Thúy  

Hồng

 Kinh tế học (3 

TC)

 Tiết 1-5

 P.A6.4

ThS. Nguyễn 

Hải Sơn

 Đọc – Viết 3 (5 

TC)

 Tiết 1-5

 P.A3.7

ThS. Lê Ngọc  

Sang

 Luật thương 

mại (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

Thái Văn  Hưng

K15AV2

(SS: 14)

 Nghe 3 (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A6.1

ThS. Trịnh Vinh  

 Hiển

 Nói 3 (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A6.1

CN. Trần Thanh  

 Tú

 Đọc 3 (3 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.2

ThS. Phan 

Phương  Đức

 Hình thái học ( 

Morphology) (2 

TC)

 Tiết 1-5

 P.A4.2

ThS. Nguyễn 

Hữu  Thuận

 Viết 3 (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A4.2

ThS. Nguyễn 

Hữu  Thuận

K15AV1

(SS: 16)

 Nghe 3 (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A6.1

ThS. Trịnh Vinh  

 Hiển

 Nói 3 (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A6.1

CN. Trần Thanh  

 Tú

 Đọc 3 (3 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.2

ThS. Phan 

Phương  Đức

 Hình thái học ( 

Morphology) (2 

TC)

 Tiết 1-5

 P.A4.2

ThS. Nguyễn 

Hữu  Thuận

 Viết 3 (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A4.2

ThS. Nguyễn 

Hữu  Thuận

 Luật thương 

mại (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

Thái Văn  Hưng
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Sáng Chiều Chiều Sáng
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

 TH. Hán tự 3 

(2)

 Tiết 1-4

 P.A4.3

CN. Phạm Vũ 

Huyền  Trang

 Thương mại 

điện tử (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A6.4

ThS. Phạm 

Quốc  Phong

 Đọc 3 (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A3.1

CN. Nguyễn Thị  

 Vân

 Thương mại 

điện tử (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A6.4

ThS. Phạm 

Quốc  Phong

 Nghe 3 (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A4.2

CN. Phạm Vũ 

Huyền  Trang

 Đọc 3 (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A4.3

CN. Võ Chí  

Trung

(Đã ký) (Đã ký)

DUYỆT

 Nói 3 (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A4.3

CN. Phạm Vũ 

Huyền  Trang

 Viết 3 (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A4.2

CN. Võ Chí  

Trung

ThS. Lưu Phước Dũng

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ

Phạm Văn Huấn

Đồng Nai, ngày 01 tháng 6 năm 2020

BAN GIÁM HIỆU

 Kinh tế học (3 

TC)

 Tiết 1-5

 P.A6.4

ThS. Phạm 

Quốc  Phong

 Luật thương 

mại (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

Thái Văn  Hưng

K15NV2

(SS: 11)

K15HQ

(SS: 18)

 Nghe 3 (3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A3.1

CN. Nguyễn 

Khánh  Ngọc

 Nói 3 (3 TC)

 Tiết 7-10

 P.A5.3

CN. Nguyễn 

Khánh  Ngọc

 Viết 3 (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A3.1

CN. Nguyễn Thị  

 Vân

 Nghe 3 (3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A3.1

CN. Nguyễn 

Khánh  Ngọc

 Nói 3 (3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A3.1

CN. Nguyễn 

Khánh  Ngọc

 Luật thương 

mại (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

Thái Văn  Hưng
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